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Phần 24 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 151 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Sao lục gồm?  

A. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn 

bản điện tử sang văn bản điện tử. 

B. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử 

C. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn 

bản điện tử sang văn bản giấy 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực 

hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm 

được tuyển dụng. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước có được tính vào thời gian tập 

sự?  

A. không được tính vào thời gian tập sự. 

B. được tính vào thời gian tập sự. 

C. do cơ quan quản lý công chức quy định 

D. do cơ quan sử dụng công chức quy định 

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Nghị định này 

áp dụng đối với?  

A. Cơ quan, tổ chức nhà nước và các cơ quan đảng 

B. Cơ quan, tổ chức nhà nước và tất cả doanh nghiệp 

C. Cơ quan, tổ chức nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 

Câu 4: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 



chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để 

phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế quốc dân. 

B. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; củng cố và phát triển kinh tế nhà 

nước 

C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ 

D. Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa 

Câu 5: Theo Luật Thương mại năm 2017 Cho thuê hàng hóa được quy định như thế nào?

 
A. là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa (gọi là bên 

cho thuê) cho bên khác(gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê 

B. là hoạt động thương mại, theo đó một hoặc nhiều bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa 

(gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê 

C. là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa (gọi là bên 

cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê để nhận tiền cho thuê 

D. Cả 2 ý trên đều sai 

Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức: Có mấy Phương thức tuyển dụng công chức?  

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I.  Chọn phương án đúng về nếu trình bày Quốc hiệu cỡ chữ 13 và Tiêu 

ngữ cỡ chữ 14 thì Địa danh và thời gian ban hành văn bản chọn cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 13 

B. 12 

C. 14 

D. 11 

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày Từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận; cỡ 

chữ; kiểu chữ nào?  

A. In thường; cỡ 12-13; đứng 

B. In thường; cỡ 13-14; đứng 

C. In hoa; cỡ 13-14; đứng 

D. In hoa; cỡ 12-13; đứng 

Câu 9: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ  

A. Thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, 

đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và thực 

hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của 

pháp luật 



 

B. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, 

lĩnh vực được phân công hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

 

C. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao. 

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với 

Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, lĩnh 

vực do bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợpkiến nghị không được chấp 

thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cơ quan nào có thầm quyền quyết định 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã?  

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

B. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

C. Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin 

về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng là trách nhiệm của ai?  

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

B. các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

C. cơ quan báo chí, nhà báo 

D. doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 

Câu 12: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sưả đổi 2019. Thành phố trực thuộc trung ương có trên 

một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không 

quá tám mươi lăm đại biểu;  

A. Bảy mươi nghìn 

B. Năm mươi nghìn 

C. Sáu mươi nghìn 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 13: Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước chủ thể nào về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Quản lý 

thị trường? Đáp án: D  

A. Bộ Công Thương và trước pháp luật 

B. Chính phủ và trước pháp luật 

C. Quốc hội và trước pháp luật 

D. Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật 

Câu 14: Theo Luật Tồ chức chính quyền địa phương năm 2015, đại biểu Hội đồng nhân dân do ai bầu ra?

 
A. Cử tri ở địa phương 

B. Nông dân ở địa phương 

C. Công nhân ở địa phương 

D. Trí thức ở địa phương 

Câu 15: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Thực hiện quy 



hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người dân tộc thiểu số” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

 
A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Thủ tướng chính phủ 

Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. “Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc thường xuyên 

rà soát, phát hiện người có tài năng trong hoạt động công vụ” là trách nhiệm nhiệm của?

 
A. người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức 

B. người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

C. người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức 

D. người đứng đầu cơ quan quản lý công chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công 

chức 

 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Thủ tục nộp lưu đối với hồ sơ 

giấy. Khi nộp lưu tài liệu phải lập 02 bản “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” và 02 bản “Biên bản giao nhận 

hồ sơ, tài liệu” theo mẫu quy định. Đơn vị, cá nhân nộp lưu tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi loại bao 

nhiêu bản?  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 18: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Giải quyết 

các đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của 

mình và trả lời bằng văn bản trong thời hạn pháp luật quy định.” là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ 

trưởng?  

A. Trong mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

B. Đối với Bộ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày nội dung văn bản hành chính. Tiêu đề của tiểu mục loại 

chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?  

A. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm 

Câu 20: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Cơ quan nào có trách nhiệm lấy 

ý kiến đối tượng chịu sự tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh?

 


